
Description
Mô tả

VND USD

The average lending interest rates
Lãi suất cho vay bình quân chung đối với tất cả các khoản vay 

(không bao gồm cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng 
thẻ tín dụng)

5.96% p.a (năm) 5.7% p.a (năm)

Gapping average deposit and lending interest rates 
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân

3.82% p.a (năm) 5.7% p.a (năm)

Description
Mô tả

VND USD

The average lending interest rates
Lãi suất cho vay bình quân chung đối với tất cả các khoản vay 

(không bao gồm cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng 
thẻ tín dụng)

7.03% p.a (năm) 5.04% p.a (năm)

Gapping average deposit and lending interest rates 
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân

5.08% p.a (năm) 5.04% p.a (năm)

ANNOUNCEMENT OF THE AVERAGE LENDING INTEREST RATES
IN 01/2025

THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN 
TẠI THÁNG 01/2025

BANGKOK BANK - HOCHIMINH BRANCH

BANGKOK BANK - HANOI BRANCH

Note:  Average deposit interest rates from organizations and individuals (except Credit Institutions and foreign 

bank branches).

Ghi chú:  Lãi suất tiền gửi bình quân từ khách hàng tổ chức và cá nhân (trừ TCTD và chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài).


